
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HOÀ 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Hiệp Hoà, ngày       tháng 10 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt Huy chương; 

 đạo diễn, diễn viên văn nghệ đạt giải A cấp tỉnh năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-

VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND huyện 

Hiệp Hòa ban hành Đề án nâng cao chất lượng phong trào Văn nghệ, Thể dục 

thể thao huyện Hiệp Hòa, giai đoạn 2019-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

huyện tại Tờ trình số 39/TTr-TTVH-TT&TT và Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao đạt huy chương; đạo diễn, diễn viên văn nghệ đạt giải A cấp tỉnh 

năm 2021, cụ thể: 

1. Về thể thao: 

- Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 04 Huấn luyện viên thể thao đạt giải 

Nhì toàn đoàn tại các nội dung thi thể thao cấp tỉnh năm 2021; 

- Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 38 vận động viên đạt Huy chương 

Vàng tại các nội dung thi thể thao cấp tỉnh năm 2021 (trong đó: 06 VĐV nội 

dung đơn, 02 VĐV nội dung đôi, 30 VĐV nội dung đồng đội);  

- Tặng tiền thưởng cho 05 vận động viên đạt Huy chương Bạc nội dung đơn 

tại các nội dung thi thể thao cấp tỉnh năm 2021; 

2. Về Văn nghệ: 

- Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 05 đạo diễn văn nghệ đạt giải A toàn đoàn tại 

các Hội diễn, liên hoan văn nghệ cấp tỉnh năm 2021; 
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- Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 05 diễn viên văn ghệ đạt giải A tiết 

mục đơn ca, 21 diễn viên văn ghệ đạt giải A tiết mục tốp ca tại các Hội diễn, liên 

hoan văn nghệ cấp tỉnh năm 2021. 

(Có danh sách và mức thưởng cụ thể của từng giải kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng được tính theo quy định tại đề án “Nâng cao chất 

lượng phong trào văn nghệ, thể dục thể thao huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2019-

2025” tại Quyết định số số 564/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND huyện 

Hiệp Hòa.  

Tổng tiền thưởng là: 42.130.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, một 

trăm ba mươi nghìn đồng chẵn), được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng huyện. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm 

Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện; các tập thể có liên quan và các cá nhân 

có tên (trong danh sách) tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:              
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HSKT.     

CHỦ TỊCH 

             

  
 

Hoàng Công Bộ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HÒA 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày      /102022 của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 

I. THỂ THAO 

1. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với HLV thể thao đạt giải Nhì 

toàn đoàn: 

TT 
Họ và tên 

HLV 
Địa chỉ Nội dung thi 

Tổng tiền 

thưởng của 

VĐV 

Số tiền 

thưởng 

của HLV 

1 Âu Văn Nam Xã Mai Đình 

Giải vô định Võ 

thuật tỉnh Bắc 

Giang 

5.000.000 2.500.000 

2 Ngô Đức Tập 

Giáo viên 

Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 Giải vô địch 

Kéo co tỉnh Bắc 

Giang 

12.000.000 

3.000.000 

3 
Nguyễn Văn 

Ngọc 

Giáo viên 

Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 

3.000.000 

4 
Nguyễn Hải 

Nam 

Trung tâm 

VH, TT và TT 

Giải vô địch 

Bóng bàn nam 

tỉnh Bắc Giang 

1.920.000 960.000 

Tổng  9.460.000 

 

2. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với VĐV đạt huy chương vàng 

nội dung đơn 

TT Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung khen Số tiền 

1 Hoàng Thị Ngọc  Xã Hùng Sơn 

đạt HCV giải vô địch 

Võ thuật tỉnh Bắc 

Giang năm 2021 

 

800.000 

2 
Dương Thị Ngọc 

Nga 
Xã Quang Minh 800.000 

3 
Nguyễn Thị Hà 

Thanh 

Giáo viên Trường 

TH Ngọc Sơn 

800.000 

4 Hoàng Tuấn Anh Xã Quang Minh 800.000 

5 Nguyễn Trung Kiên Thị trấn Thắng 
đạt HCV giải vô địch 

Bóng bàn tỉnh Bắc 

Giang năm 2021 

800.000 
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TT Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung khen Số tiền 

6 Đặng Hồng Hiệp Xã Đoan Bái 
đạt HCV giải vô địch 

Đá cầu tỉnh Bắc Giang 

năm 2021 

800.000 

Tổng  4.800.000 

 

3. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với VĐV đạt huy chương vàng 

nội dung đôi. 

TT Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung khen Số tiền 

1 Nguyễn Trung Kiên Thị trấn Thắng đạt HCV giải vô 

địch Bóng bàn tỉnh 

Bắc Giang năm 

2021 

560.000 

2 Nguyễn Đình Lộc Thị trấn Thắng 560.000 

Tổng  1.120.000 
 

4. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với VĐV đạt huy chương vàng 

nội dung có từ 03 VĐV trở lên 

TT Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung khen Số tiền 

1 Nguyễn Tuấn Anh 

GV Trường 

THPT Hiệp Hòa 

số 4 môn Kéo co hạng 

cân 560kg 

400.000 

2 Nguyễn Văn Hồng 
THPT Hiệp Hòa 

số 4 400.000 

3 Đào Văn Chính Xã Ngọc Sơn 
môn Kéo co hạng 

cân 560kg 400.000 

4 Trần Văn Tú Xã Đồng Tân môn Kéo co hạng 

cân 560kg 
400.000 

5 Nguyễn Văn Hòa 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 560kg 
400.000 

6 Nguyễn Anh Dương 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 560kg 
400.000 

7 Nguyễn Văn Giang 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 560kg 
400.000 

8 Ngô Văn Long 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 560kg 
400.000 

9 Ngô Quang Bắc 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 560kg 
400.000 
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TT Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung khen Số tiền 

10 Dương Văn Tú 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 560kg 
400.000 

11 Nguyễn Văn Bình 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 640kg 
400.000 

12 Đỗ Quang Vũ 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 640kg 
400.000 

13 Nghiêm Xuân Nghĩa 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 640kg 
400.000 

14 Phạm Việt Hoàng 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 640kg 
400.000 

15 Dương Văn Ngọc 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 640kg 
400.000 

16 Nguyễn Văn Hậu 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 640kg 
400.000 

17 Nguyễn Quang Sơn 

Giáo viên 

Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 

môn Kéo co hạng 

cân 640kg 
400.000 

18 Nguyễn Văn Trường 
Xã Hoàng 

Thanh 

môn Kéo co hạng 

cân 640kg 
400.000 

19 Hà Viết Quang 
Xã Hoàng 

Thanh 

môn Kéo co hạng 

cân 640kg 
400.000 

20 Nguyễn Văn Nam Thị trấn Thắng 
môn Kéo co hạng 

cân 520kg 
400.000 

21 Ngô Thị Phương Nga 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 520kg 
400.000 

22 Đặng Thị Thanh Mai 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 520kg 
400.000 

23 Hà Thị Ngọc Ánh 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 520kg 
400.000 

24 Lê Thị Thu Hương 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 520kg 
400.000 

25 Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 

môn Kéo co hạng 

cân 520kg 
400.000 

26 Kiều Thị Nga 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 520kg 
400.000 
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TT Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung khen Số tiền 

27 Nguyễn Thị Phương Anh 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
môn Kéo co hạng 

cân 520kg 
400.000 

28 Phạm Thị Nguyệt 
Xã Hoàng 

Thanh 

môn Kéo co hạng 

cân 520kg 
400.000 

29 Nguyễn Thị Oanh 

Giáo viên 

Trường THCS 

Hoàng Thanh 

môn Kéo co hạng 

cân 520kg 
400.000 

30 Nguyễn Thanh Hường Xã Thanh Vân 
môn Kéo co hạng 

cân 520kg 
400.000 

Tổng  12.00.000 
 

5. Tặng tiền thưởng đối với VĐV đạt huy chương Bạc nội dung đơn 

TT Họ và tên VĐV Địa chỉ Nội dung thi Số tiền 

1 Trần Văn Việt Thị trấn Thắng Môn Võ thuật 600.000 

2 Nguyễn Văn Hiếu Xã Xuân Cẩm Môn Võ thuật 600.000 

3 Na Thị Thu Trang Thị trấn Thắng Môn Võ thuật 600.000 

4 Kiều Thị Nga 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
Môn Đẩy gậy 600.000 

5 Dương Thị Hồng Hợi 
Trường THPT 

Hiệp Hòa số 4 
Môn Đẩy gậy 600.000 

Tổng 3.000.000 

 

II. VĂN NGHỆ 

1. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với đạo diễn văn nghệ đạt giải A 

toàn đoàn (Số tiền thưởng mà đạo diễn được nhận bằng tổng số tiền đạt được của 

các giải A tiết mục của cả tập thể và cá nhân) 

 

STT 
Họ và tên 

đạo diễn 
Địa chỉ Nội dung thi 

Tổng số tiền 

thưởng giải 

A tiết mục 

tập thể và cá 

nhân 

Số tiền 

thưởng 

của đạo 

diễn 

1 
Nguyễn Thị 

Biên 

Viên chức 

Trung tâm 

VH-TT&TT 

huyện 

Hội thi các Nhà văn hóa tiêu 

biểu tỉnh Bắc Giang năm 

2021 đạt giải A toàn đoàn 

- Tiết mục Giang Tân, Thái Sơn; 

- Tiết mục Hát bên tượng đài. 

1.000.000  1.000.000 
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STT 
Họ và tên 

đạo diễn 
Địa chỉ Nội dung thi 

Tổng số tiền 

thưởng giải 

A tiết mục 

tập thể và cá 

nhân 

Số tiền 

thưởng 

của đạo 

diễn 

2 
Nguyễn Thị 

Biên 

Viên chức 

Trung tâm 

VH-TT&TT 

huyện 

Liên hoan hát Văn, hát Chầu 

văn tỉnh Bắc Giang lần thứ IV 

năm 2021 đạt giải A toàn 

đoàn 

- Tiết mục Múa hát Chầu văn; 

- Tiết mục hát Chầu văn. 

1.000.000  1.000.000 

3 
Dương Văn 

Hợi 

Cán bộ Trung 

tâm 

VH-TT&TT 

huyện 

Liên hoan các thôn, tổ dân 

phố văn hóa tiêu biểu tỉnh 

Bắc Giang năm 2021 đạt giải 

A toàn đoàn: 

- A đơn ca; 

- A chào hỏi 

1.000.000 

500.000 

4 
Nguyễn Thị 

Thủy 

Công chức 

VH-XH xã 

Thái Sơn 

500.000 

5 
Trần Thị 

Thúy 

Giáo viên 

trường THCS 

Thái Sơn 

Liên hoan các CLB Chèo 
tỉnh Bắc Giang năm 2021đạt 

giải A toàn đoàn: 

- A tiết mục Bắc Giang câu 

hát ân tình; 

- A tiết mục Nô Mầu và Phú 

ông 

 

1.000.000 1.000.000 

Tổng   4.000.000 

 

2. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với diễn viên văn nghệ đạt giải A nội 

dung đơn ca 

STT Họ và tên Địa chỉ Liên hoan, Hội thi 
Số tiền 

thưởng 

1 Lê Xuân Tráng 
Xã Hoàng 

Thanh 

đạt giải A tiết mục đơn ca 

tại Liên hoan hát Văn, hát 

Chầu văn tỉnh Bắc Giang 

lần thứ IV năm 2021 

500.000 

2 Trịnh Thị Chinh Xã Đoan Bái 500.000 

3 Ngô Thị Nhật Xã Châu Minh 
đạt giải A tiết mục đơn ca 

tại Liên hoan các CLB 

Chèo tỉnh Bắc Giang năm 

2021 

500.000 

4 Nguyễn Đình Duệ Xã Hương Lâm 500.000 

5 
Đặng Thị Thu 

Thảo 

Công an xã 

Lương Phong 

đạt giải A tiết mục đơn ca 

tại Liên hoan thôn, tổ dân 

phố văn hóa tiêu biểu tỉnh 

Bắc Giang năm 2021  

500.000 

Tổng cộng   2.500.000 
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       3. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với diễn viên văn nghệ đạt giải tập thể 

 

STT Họ và tên Địa chỉ Hội thi 
Số tiền 

thưởng 

1 Nguyễn Thị Biên 
Viên chức Trung tâm 

VH-TT&TT huyện 

đạt giải A 

tiết mục tập 

thể Hội thi 

các NVH 

tiêu biểu 

tỉnh Bắc 

Giang năm 

2021: 

- A tiết mục 

Giang Tân, 

xã Thái Sơn; 

- A tiết mục 

Hát bên 

Tượng đài 

250.000 

2 Trần Thị Thúy 
Giáo viên trường THCS 

Thái Sơn 
250.000 

3 Đoàn Kim Ngân Xã Hùng Sơn 250.000 

4 Nguyễn Văn Vỹ Xã Lương Phong 250.000 

5 Ngô Thị Hoàng Hà GV Trường TH Hoàng An 250.000 

6 Nguyễn Thị Thu GV Trường MN Quang Minh 250.000 

7 Phạm Thị Oanh GV Trường MN Quang Minh 250.000 

8 Nguyễn Ngọc Anh 
Thị trấn Thắng 

250.000 

9 Tạ Thị Huyền 250.000 

10 Nguyễn Hoàng Lan Anh 

Trung tâm Ikiedu 

 

250.000 

11 Chu Khánh Mai 250.000 

12 Ngô Thị Như Ngọc 250.000 

13 Nguyễn Như Quỳnh 250.000 

14 Trương Nguyễn Trà Giang 250.000 

15 Nguyễn Thị Ngọc Anh 250.000 

16 Lê Dương Hoàng Hồng 250.000 

17 Trần Thị Hồng Hạnh 250.000 

18 Nguyễn Ngọc Hân 250.000 

19 Nguyễn Khánh Huyền 250.000 

20 Nguyễn Quang Cường 
Xã Thái Sơn 

250.000 

21 Nguyễn Thị Hà 250.000 

Tổng cộng   5.250.000 

 

Tổng số tiền thưởng là: 42.130.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, một 

trăm ba mươi nghìn đồng chẵn) 
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